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SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  341/TB-TTYTTP Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc In biểu mẫu, sổ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại các khoa, 

Phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Khê, Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm 

Y tế thành phố Quảng Ngãi 

 

Căn cứ vào nhu cầu khám chữa bệnh tại các khoa, Phòng khám đa khoa 

Khu vực Tịnh Khê và 22 Trạm Y tế xã, phường; 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của các khoa, Phòng khám Đa khoa Khu 

vực Tịnh Khê và Trạm Y tế xã. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ lập dự trù in biểu 

mẫu, sổ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại các khoa, Phòng khám đa khoa khu 

vực Tịnh Khê, Trạm Y tế  trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi; 

 Trung tâm Y tế thành phố kính mời các công ty thực hiện các báo giá 

trước ngày 14 tháng 3 năm 2025. 

Báo giá cần ghi đầy đủ các chi tiết trên bì thư: 

Bên gửi: Tên địa chỉ công ty, đơn vị gửi báo giá. 

Bên nhận: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế thành phố Quảng 

Ngãi, số 222 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. 

Ghi rõ: báo giá về lĩnh vực hoặc tên hàng hóa theo thông báo số 341/TB-

TTYTTP ngày 07/3/2025. 

Danh mục hàng hóa chi tiết có phụ lục kèm theo. 

Nơi nhận: 

- Trang Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

Đặng Minh Hoàng 
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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo thông báo số 341/TB-TTYTTP ngày 07/3/2025 của Trung tâm Y tế  

thành phố Quảng Ngãi) 

TT Tên hàng dụng cụ ĐVT Số lượng Quy cách 

1 
Bìa hồ sơ bệnh án (Bìa xanh Sài gòn, có đóng 

gáy) 
bìa 10.450  

2 
Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với đối tượng từ 

1 tháng tuổi trở lên tại các cơ sở tiêm chủng 

ngoài bệnh viện 

tờ 3.000  

3 Bệnh án ngoại trú tờ 600  

4 Phiếu theo dõi và chăm sóc (cấp 2 - 3) tờ 1.400  

5 Phiếu theo dõi điều trị tờ 900  

6 Phiếu xuất thuốc tờ 800  

7 Đơn thuốc tờ 3.300  

8 Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em 
Quyển 

/100 tr 
30  

9 Phiếu theo dõi điều trị tờ 6.900  

10 Bệnh án phụ khoa tờ 200  

11 
Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về 

nhập viện nội trú 
tờ 2.500   

12 Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú tờ 5.400   

13 Phiếu khám thai tờ 500   

14 Phiếu nhận địn ban đầu vào viện tại khoa nội trú tờ 2.400   

15 
Phiếu công khai thuốc hàng ngày tại giường 

bệnh 
tờ 1.400   

16 Sổ giao ban 
Quyển 

/200 tr 
3   

17 Sổ phâm công công tác điều dưỡng 
Quyển 

/200 tr 
5   

18 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực 
Quyển 

/200 tr 
4   

19 Bìa hồ sơ bệnh án (Bìa Colt 200, có đóng gáy) Bìa Colt 2.800  

20 Phiếu chỉ định xét nghiệm (đờm) tờ 500   

21 Phiếu theo dõi truyền dịch tờ 1.000   

22 Phiếu công khai thuốc tờ 2.000   

23 Phiếu theo dõi và chăm sóc (cấp 2 - 3) tờ 5.400   

24 
Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng (dùng cho 

người bệnh lớn hơn 18 tuổi 
tờ 2.000   

25 Sổ khám bệnh (A1-CSYT) 
Quyển 

/200 tr 
5   

26 Phiếu điều trị (dành cho YHCT) tờ 2.000   

27 Phiếu phẫu thuật, thủ thuật đông y tờ 100   

28 Bệnh án nội khoa tờ 300  

29 Bệnh án nhi khoa tờ 50  

30 Giấy đề nghị làm người đại diện cho người bệnh tờ 300  

31 
Phiếu nhận định ban đầu vào viện tại khoa nội 

trú 
tờ 300  
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32 Phiếu theo dõi truyền dịch tờ 300  

33 Sổ vào viện-ra viện-chuyển viện 
Quyển 
/200 tr 

3  

34 Sổ bàn giao thuốc y dụng cụ thường trực 
Quyển 
/200 tr 

4  

35 Sổ thủ thuật 
Quyển 
/200 tr 

2  

36 
Phiếu khảo sát người dân sử dụng dịch vụ tiêm 
chủng mở rộng 

tờ 300  

37 Phiếu khảo sát người bệnh nội trú tờ 1.000  

38 Phiếu khảo sát người bệnh ngoại trú tờ 1.000  

39 Sổ họp giao ban 
Quyển 
/200 tr 

2  

40 Sổ họp khoa 
Quyển 
/200 tr 

1  

41 Bệnh án Răng - Hàm - Mặt tờ 200  

42 Giấy thử phản ứng thuốc tờ 300  

 

 


